
         UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO
CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT

Doanh nghiệp: Trung tâm kinh doanh VNPT - Lạng Sơn
Tháng 2 năm 2023

TT Mã huyện Tên huyện Mã xã Tên xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập Gói cước truy
nhập

36 182 Huyện Văn Lãng 06142 Xã Tân Tác Trường Tiểu học xã Tân Tác Thôn Bản Cấn, Xã Tân Tác,
Huyện Văn Lãng

vtci-thtantac.vlg VNPT-VTCI3

37 182 Huyện Văn Lãng 06175 Xã Hồng Thái Trường PTDTBT THCS xã Hồng
Thái

Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng
Thái, Huyện Văn Lãng

vtci-
ptdtbtthcshongt

hai.vlg
VNPT-VTCI3

38 182 Huyện Văn Lãng 06175 Xã Hồng Thái Trường Mầm non xã Hồng Thái Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng
Thái, Huyện Văn Lãng

vtci-
mnhongthai.vlg

VNPT-VTCI3

39 182 Huyện Văn Lãng 06181 Xã Nhạc Kỳ Trường Mầm non xã Nhạc Kỳ Thôn Còn Tẩu, Xã Nhạc Kỳ,
Huyện Văn Lãng

vtci-
mnnhacky.vlg

VNPT-VTCI3

40 182 Huyện Văn Lãng 06163 Xã Thành Hòa Trường Mầm non xã Thành Hòa Thôn Thống Nhất, Xã Thành
Hòa, Huyện Văn Lãng

vtci-
mnthanhhoa.vlg VNPT-VTCI3

41 182 Huyện Văn Lãng 06151 Xã Hội Hoan Trường PTDTBT TH xã Hội Hoan Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan,
Huyện Văn Lãng

vtci-
ptdtbtthhoihoan

.vlg
VNPT-VTCI3

42 182 Huyện Văn Lãng 06163 Xã Thành Hòa Trường Tiểu học xã Thành Hòa Thống Nhất, Xã Thành Hòa,
Huyện Văn Lãng

vtci-
ththanhhoa.vlg

VNPT-VTCI3

43 182 Huyện Văn Lãng 06160 Xã Gia Miễn Trường Mầm non xã Gia Miễn Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn,
Huyện Văn Lãng

vtci-
mngiamien.vlg

VNPT-VTCI3

44 182 Huyện Văn Lãng 06181 Xã Nhạc Kỳ Trường PTDTBT TH&THCS xã
Nhạc Kỳ

Thôn Còn Tẩu, Xã Nhạc Kỳ,
Huyện Văn Lãng

vtci-
ptdtbtththcsnha

cky.vlg
VNPT-VTCI3
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45 182 Huyện Văn Lãng 06136 Xã Thụy Hùng Trường TH&THCS xã Thụy Hùng Thôn Pác Cáy,Xã Thụy Hùng,
Huyện Văn Lãng

vtci-
thvthcsthuyhun

g.vlg
VNPT-VTCI3

46 182 Huyện Văn Lãng 06136 Xã Thụy Hùng Trường Mầm non xã Thụy Hùng Thôn Bản Tả, Xã Thụy Hùng,
Huyện Văn Lãng

vtci-
mnthuyhung.vl

g
VNPT-VTCI3

47 182 Huyện Văn Lãng 06151 Xã Hội Hoan Trường Mầm non Nam La Thôn Đồng Tâm, Xã Hội Hoan,
Huyện Văn Lãng

vtci-
mnnamla.vlg

VNPT-VTCI3

48 182 Huyện Văn Lãng 06133 Xã Bắc La Trường Mầm non xã Bắc La Thôn Tân Lập, Xã Bắc La,
Huyện Văn Lãng

vtci-
mnbacla.vlg

VNPT-VTCI3

49 182 Huyện Văn Lãng 06175 Xã Hồng Thái Trường PTDTBTTH xã Hồng
Thái

Thôn Lùng Đúc, Xã Hồng Thái,
Huyện Văn Lãng

vtci-
ptdtbtthhongtha

i.vlg
VNPT-VTCI3

50 182 Huyện Văn Lãng 06160 Xã Gia Miễn Trường Tiểu học xã Gia Miễn Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn,
Huyện Văn Lãng

vtci-
thgiamien.vlg

VNPT-VTCI3

51 182 Huyện Văn Lãng 06151 Xã Hội Hoan Trường PTDTBTTH Nam La Thôn Đồng Tâm, Xã Hội Hoan,
Huyện Văn Lãng

vtci-
ptdtbtthnamla.v

lg
VNPT-VTCI3

52 182 Huyện Văn Lãng 06151 Xã Hội Hoan Trường Mầm non xã Hội Hoan Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan,
Huyện Văn Lãng

vtci-
mnhoihoan.vlg

VNPT-VTCI3

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2023
KT. GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ GIÁM ĐỐC

Triệu Tiến Dũng Phương Thị Hương Lan
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Tốc độ truy
nhập Số hợp đồng Ghi chú

60Mbps VLG
0000012

CSGD PT

60Mbps
VLG

0000010
CSGD PT

60Mbps VLG
0000016

CSGD MN

60Mbps VLG 000014 CSGD MN

60Mbps
VLG 000006 CSGD MN

60Mbps
VLG 000001 CSGD PT

60Mbps VLG 000003 CSGD PT

60Mbps VLG 000007 CSGD MN

60Mbps
VLG 000009 CSGD PT

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)
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60Mbps
VLG

0000011
CSGD PT

60Mbps
VLG

0000013
CSGD MN

60Mbps VLG
0000015

CSGD MN

60Mbps VLG 000004 CSGD MN

60Mbps
VLG 000008 CSGD PT

60Mbps VLG 000005 CSGD PT

60Mbps
VLG

0000017
CSGD PT

60Mbps VLG 000002 CSGD MN

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2023
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phương Thị Hương Lan
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